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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 
12 (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0101 B C B C A A D B B A D A 
0102 B D C C C B B A A A B A 
0103 B C B B D C C C B B A B 
0104 B A C C A B D D A A B D 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), 
b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm; 
 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm; 
 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm; 
 Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm. 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

0101 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Sai 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Đúng 
c) Sai 
d) Sai 

0102 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng  
b) Đúng  
c) Sai 
d) Sai 

a) Đúng  
b) Sai 
c) Đúng 
d) Sai 

0103 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng  
b) Sai 
c) Đúng 
d) Sai 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Đúng 
c) Sai 
d) Sai 

0104 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Đúng 

a) Đúng 
b) Sai 
c) Đúng 
d) Sai 

a) Đúng 
b) Đúng 
c) Sai 
d) Sai 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả 
lời đúng thí sinh được 0,5 điểm. 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
0101 -3 57 3000 2009 45,1 -4 
0102 3000 -4 45,1 57 2009 -3 
0103 57 -3 -4 2009 3000 45,1 
0104 3000 45,1 -3 2009 57 -4 

 

---------Hết--------- 


